
Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn 

huy 

động từ 

các 

nguồn 

hợp 

pháp 

khác

Tổng 

Trong đó 

KH vốn 

năm 2022

1

Nâng cấp 

đường Thanh 

Sơn đi Đồng 

Ván, xã Thanh 

Kỳ

Xuống 

cấp

Phục vụ 

nhu cầu đi 

lại của 

người dân 

Đảm bảo việc 

đi lại thuận 

tiện, góp phần 

thực hiện tiêu 

chí Giao 

thông

UBND 

xã Thanh 

Kỳ

xã 

Thanh 

Kỳ

3,0 km 2022 3000 2,800 200 có

2
Trường Tiểu 

học Xuân Thái
chưa có

Phục vụ các 

điều kiện 

xây dựng 

Trường học 

đạt tiêu chí 

NTM 

Nâng cao 

chất lượng 

học tập và 

giảng dạy 

của HS và 

giáo viên 

UBND 

xã Xuân 

Thái

xã Xuân 

Thái

01 nhà 

hiệu bộ, 01 

nhà công 

vụ và các 

hạng mục 

phụ trợ

2022 6000 2,800 3,200 có

Tổng

Dự kiến tổng mức đầu tư

Trong đó

Đề nghị TW hỗ trợ

Biểu 01: DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

(ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2022, BAO GỒM NĂM 2021 CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục 

công trình/dự 

án

Dự kiến 

thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Công 

trình/dự án 

đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng 

xã/hoặc 

QH xây 

dựng NTM 

(Có/chưa)

Hiện trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

Chủ đầu 

tư

Địa điểm 

đầu tư

Quy mô 

đầu tư 

(diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; 

số Km…)

Sự cần thiết 

phải đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu 

tư
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Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn 

huy 

động từ 

các 

nguồn 

hợp 

pháp 

khác

Tổng

Dự kiến tổng mức đầu tư

Trong đó

Đề nghị TW hỗ trợTT

Danh mục 

công trình/dự 

án

Dự kiến 

thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Công 

trình/dự án 

đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng 

xã/hoặc 

QH xây 

dựng NTM 

(Có/chưa)

Hiện trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

Chủ đầu 

tư

Địa điểm 

đầu tư

Quy mô 

đầu tư 

(diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; 

số Km…)

Sự cần thiết 

phải đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu 

tư

3

Xây dựng  

rãnh thoát 

nước dọc khu 

dân cư  xã 

Xuân Du

chưa có

Phục vụ 

thoát nước 

thải khu 

dân cư

Đảm bảo 

thoát nước 

thải khu dân 

cư

UBND 

xã Xuân 

Du

xã Xuân 

Du
2,0 km 2022 3000 2,520 480 có

4

Nâng cấp tuyến

đường từ thôn

Bái Đa 1 đi

Bãi Hưng; từ

tỉnh lộ 520 đi

thôn Cộng

Thành và từ

thôn Bãi Hưng

đi Rộc Môn -

Mậu Lâm

 Xuống 

cấp

Phục vụ nhu 

cầu giao 

thông 

Đảm bảo việc 

đi lại thuận 

tiện, góp phần 

thực hiện tiêu 

chí Giao 

thông

UBND 

xã 

Phượng 

Nghi

xã 

Phượng 

Nghi

1,9 Km 2022 1,800 1,800 có

5

Trường Tiểu

học khu lẻ xã

Phượng Nghi

Thiếu 

phòng học

Phục vụ đủ 

lớp cho học 

sinh 

Đảm bảo tiêu 

chí về Trường 

học trong xây 

dựng NTM

UBND 

xã 

Phượng 

Nghi

xã 

Phượng 

Nghi

2 tầng 6 

phòng

2022 -

2023
4,500 4,500 có
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Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn 

huy 

động từ 

các 

nguồn 

hợp 

pháp 

khác

Tổng

Dự kiến tổng mức đầu tư

Trong đó

Đề nghị TW hỗ trợTT

Danh mục 

công trình/dự 

án

Dự kiến 

thời gian 

khởi công - 

hoàn 

thành

Công 

trình/dự án 

đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng 

xã/hoặc 

QH xây 

dựng NTM 

(Có/chưa)

Hiện trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

Chủ đầu 

tư

Địa điểm 

đầu tư

Quy mô 

đầu tư 

(diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; 

số Km…)

Sự cần thiết 

phải đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu 

tư

6

Nâng cấp đường

giao thông nông

thôn xã Thanh

Tân

xuống cấp

Phục vụ nhu 

cầu đi lại 

thuận tiện 

của người 

dân, thực 

hiện tiêu chí 

giao thông

Đảm bảo việc 

đi lại thuận 

tiện, góp phần 

thực hiện tiêu 

chí Giao 

thông

UBND 

xã Thanh 

Tân

xã 

Thanh 

Tân

5,0 km
2022 -

2023
7,800 7,350 450 có

7
Trạm y tế xã 

Phượng Nghi

Xuống 

cấp

Phục vụ 

nhu cầu 

khám chữa 

bệnh cho 

người dân

Đảm bảo các 

điều kiện về 

khám chữa 

bệnh cho 

người dân và 

tiêu chí xây 

dựng NTM

UBND 

xã 

Phượng 

Nghi

xã 

Phượng 

Nghi

2 tầng 13 

phòng
2022 5500 4000 1,500 có

31600 25770 0 0 5830 0 0

Người lập Thường trực HĐND huyệnTrưởng BCĐ các CT MTQG huyện

Ngày    tháng     năm 2022

Chủ tịch UBND huyện
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Trong đó

Đề nghị 

TW hỗ trợ

Ngân sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn huy 

động từ các 

nguồn hợp 

pháp khác

1

Nâng cấp 

Trung tâm 

văn hoá xã 

Phú Nhuận

Xuống

 cấp

Hoàn thiện tiêu 

chí để xây dựng 

NTM nâng cao

Nâng cấp hoàn 

thiện Trung tâm 

Văn hoá đảm 

bảo yêu cầu 

tiêu chí NTM 

nâng cao

UBND xã 

Phú Nhuận

 xã Phú 

Nhuận
5000  m2

2023-

2024
5000 2520 2480 có

2

Sân vận 

động xã 

Xuân Khang

Xuống cấp

Phục vụ nhu 

cầu vui chơi, 

hoạt động 

TDTT của 

người dân, của 

xã

Đảm bảo việc 

vui chơi và tổ 

chức các hoạt 

động TDTT của 

xã, góp phần 

thực hiện tiêu 

chí văn hóa

UBND xã
xã Xuân 

Khang
10.300 m2

2023-

2024
      5,836         2,520       3,316 Có

3

Xây mới 

trường Tiểu 

học xã Hải 

Long

xuống cấp

Phục vụ nhu 

cầu học tập  

của  học sinh, 

khắc phục tình 

trạng thiếu 

phòng lớp học

Đảm bảo cơ sở 

vật chất phục 

vụ nhu cầu học 

tập của các em 

học sinh, góp 

phần nâng cao 

chất lượng giáo 

dục trên địa bàn 

xã Hải Long

UBND xã 

Hải Long

xã Hải 

Long

2 tầng 8 

phòng

2023 -

2023
7,500 2,520 4,980 có

Địa điểm 

đầu tư

Danh mục 

công trình
Chủ đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu tư

Hiện 

trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

TT

Dự kiến tổng mức đầu tư

Biểu 02: DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2023-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG)

ĐVT: Triệu đồng

Sự cần thiết 

đầu tư

Quy mô đầu 

tư (diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; số 

Km…)

Công trình/dự 

án đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng xã/hoặc 

QH xây dựng 

NTM 

(Có/chưa)

Tổng

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành
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Trong đó

Đề nghị 

TW hỗ trợ

Ngân sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn huy 

động từ các 

nguồn hợp 

pháp khác

Địa điểm 

đầu tư

Danh mục 

công trình
Chủ đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu tư

Hiện 

trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

TT

Dự kiến tổng mức đầu tư

Sự cần thiết 

đầu tư

Quy mô đầu 

tư (diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; số 

Km…)

Công trình/dự 

án đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng xã/hoặc 

QH xây dựng 

NTM 

(Có/chưa)

Tổng

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành

4

Kênh mương 

trạm bơm 

Minh Thịnh, 

xã Yên Thọ

Kênh 

mương đất 

bị xuống 

cấp

Phục vụ nhu 

cầu   nước tưới 

cho 50 ha lúa

Đảm bảo nhu 

cầu nước tới 

cho 50 ha lúa

UBND xã 

Yên Thọ

xã Yên 

Thọ
 2,5 km

2023-

2025
2,636 2,520 116 có

5

Xây dựng 

hệ thống 

đường điện 

chiếu sáng 

dọc tuyến 

từ Sân vận 

động đến 

cầu Khe 

Lau xã Yên 

Lạc

Chưa có

Phục vụ sinh 

hoạt của Nhân 

dân

Tạo cảnh quan 

đẹp, sáng  góp 

phần hoàn 

thiện tiêu chí 

giao thông 

trong bộ tiêu 

chí NTM nâng 

cao

UBND xã 

Yên Lạc

xã Yên 

Lạc 
0,6 km

2023-

2024
1,600 1,600 0 có

6

Cải tạo 

nâng cấp 

tuyến 

đường giao 

thông Đồng 

Trung đi 

Cự Phú xã 

Yên Lạc

Xuống 

cấp

Phục vụ nhu 

cầu đi lại, vận 

chuyển hàng 

hóa của nhân 

dân

Đảm bảo việc 

đi lại thuận 

tiện, góp phần 

hoàn thiện tiêu 

chí giao thông 

trong bộ tiêu 

chí NTM nâng 

cao

UBND xã 

Yên Lạc

xã Yên 

Lạc 
0,5 km 2024 920 920 0 có
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Trong đó

Đề nghị 

TW hỗ trợ

Ngân sách 

huyện

Ngân 

sách xã

Vốn huy 

động từ các 

nguồn hợp 

pháp khác

Địa điểm 

đầu tư

Danh mục 

công trình
Chủ đầu tư

Dự kiến hiệu 

quả sau đầu tư

Hiện 

trạng 

công trình 

cũ

(chưa 

có/xuống 

cấp)

TT

Dự kiến tổng mức đầu tư

Sự cần thiết 

đầu tư

Quy mô đầu 

tư (diện tích 

sàn:m2; số 

phòng; Số 

chỗ ngồi; số 

Km…)

Công trình/dự 

án đã được 

quy hoạch 

trong QH 

chung xây 

dựng xã/hoặc 

QH xây dựng 

NTM 

(Có/chưa)

Tổng

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành

7

Kênh mương 

thôn Bái 

Thất đi Phúc 

Minh, xã 

Xuân Phúc

Chưa có
Phục vụ nhu 

cầu tưới nước

Đảm bảo nhu 

cầu tưới và tiêu 

chí thuỷ lợi 

trong xây dựng 

NTM

UBND xã 

Xuân Phúc

 Xã Xuân 

Phúc
2km

2023-

2024
      2,520         2,520 có

8
Trạm y tế xã 

Cán Khê
Xuống cấp

Phục vụ công 

tác khám, chữa 

bệnh cho nhân 

dân tại địa 

phương do 

trạm y tế cũ đã 

xuống cấp.

Đảm bảo việc 

khám chữa 

bệnh cho nhân 

dân,  góp phần 

thực hiện tiêu 

chí y tế

UBND xã 

Cán Khê
xã Cán Khê 

500 m2, 10 

phòng

Quý 

1/2023-

Quý 

4/2023

5,500 2,520 2,980 Có

9

Xây dựng 

sân vận động 

xã Thanh 

Tân 

Chưa có

Phục vụ nhu 

cầu rèn luyện 

TT cho người 

dân

Đảm bảo nhu 

cầu về TT, góp 

phần hoàn thiện 

tiêu chí NTM

UBND xã 

Thanh Tân

xã Thanh 

Tân
10.000 m2 2023 3,600 2,500 1,100

10

XD mới 

đường điện 

sáng khu 

trung tâm 

UBND xã 

Mậu Lâm

Chưa có

Phục vụ nhu 

cầu cảnh quan 

khu trung tâm 

xã, thực hiện 

tiêu chí điện

Đảm bảo thắp 

sáng, cảnh quan 

khu trung tâm 

xã, góp phần 

thực hiện tiêu 

chí Điện

UBND xã 

Mậu Lâm

xã Mậu 

Lâm
2 km 2023 3,836 2,520 1,316 .

38,948 22,660 0 16,288 0 0

Người lập Trưởng BCĐ các CT MTQG huyện Thường trực HĐND huyện Chủ tịch UBND huyện

Ngày    tháng     năm 2022
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